
 
 

 
 
 
 

Rác 

●Cách bỏ rác gia đình 

Ban kinh doanh môi trường  ☎086-803-1297 

 Rác được phân chia thành 5 loại để thu gom. Vui lòng phân loại cẩn thận và mang đến nơi vứt rác vào đúng 
ngày thu gom. 

 
Phân loại Ngày thu gom Nội dung 

Rác cháy được 
Hai lần/tuần vào ngày 
được chỉ định 

Rác nhà bếp, đồ nhựa (trừ chai lọ),… 

Rác không cháy được 
Một lần/tháng vào ngày 
được chỉ định 

Thủy tinh vỡ, gốm sứ,... 

Rác tái chế 
Hai lần/tháng vào ngày 
được chỉ định 

Lon rỗng, chai thủy tinh, dầu tempura 

Báo giấy, tờ rơi, bìa cứng, tạp chí, giấy tạp, túi giấy, vải cũ, chai 
nhựa 

Pin khô thải, nhiệt kế 
Hai lần/tháng vào ngày 
được chỉ định 

Pin khô, pin đồng xu, sạc pin, nhiệt kế, đo huyết áp (có thủy 
ngân). 

Rác cồng kềnh 
 
 

Bất cứ lúc nào (Cần gọi 
điện đăng ký với trung tâm 
tiếp nhận rác cồng kềnh) 

Kích cỡ 1 vật dụng không thể cho vào túi rác 20ℓ như đồ nội 
thất, xe đạp, đồ điện gia dụng, chăn nệm,… 

※Tại các khu vực Mitsu, Takebe, Seto, việc phân loại một số thành phần có khác nhau. 
※Việc thu gom và phân loại rác tài nguyên nhựa đã được bắt đầu từ tháng 3 năm 2024. 

〈Rác không được thu gom trong thành phố〉 
・Hàng trả lại hoặc trao đổi với cửa hàng đã mua sản phẩm. 

Thuốc độc, thuốc bảo vệ thực vật, xe máy, bình ắc quy, dầu máy, sơn, lốp xe, bình gas, bình chữa cháy,… 
・Vật phải tự xử lý 

Gạch khối, mảnh ngói, gạch ống 
・Rác thải ra khi chuyển nhà,… 
Phân loại và mang trực tiếp đến cơ sở xử lý của thành phố (rác cháy được và rác không cháy được phải để trong 
loại túi rác có phí theo chỉ định) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Hãy sử dụng túi rác có phí do thành phố chỉ định khi bỏ rác gia đình 



 
 

 Ban kinh doanh môi trường ☎086-803-1297 

Nhằm thúc đẩy giảm thiểu khối lượng rác và tái chế rác thải, đảm bảo công bằng chi phí theo đối tượng hưởng 
lợi tương ứng với lượng rác thải, thành phố đã đang tiến hành thu phí đối với rác thải gia đình. 
 
〈Loại rác phải trả phí〉 
  Rác cháy được và rác không cháy được (Rác tái chế và cành cây cắt tỉa, lá khô (lá cây), cỏ được miễn phí) 
  
〈Chủng loại và biểu giá của các loại túi chỉ định có phí〉 

Loại túi (Dùng chung cho rác cháy 
được và không cháy được) Giá bán (Set 10 cái) 

Túi 45ℓ (Túi lớn) 500 yên 

Túi 30ℓ (Túi trung) 300 yên 

Túi 20ℓ (Túi nhỏ vừa) 200 yên 

Túi 10ℓ (Túi nhỏ) 100 yên 

Túi 5ℓ (Túi siêu nhỏ) 50 yên 
※ Có thể mua túi tại siêu thị hoặc các cửa hàng tiện lợi. 
※ Thành phố có chính sách miễn giảm đối với những đối tượng đặc biệt như “Hộ gia đình được bảo hộ cuộc 

sống”, “Hộ gia đình thu nhập thấp”, “Người khuyết tật đang nhận trợ cấp tã giấy”, “Người đang nuôi con nhỏ 
dưới 2 tuổi”, “Người ở nhà cần chăm sóc điều dưỡng theo bảo hiểm điều dưỡng cấp độ 4 trở lên hoặc người 
cần chấm sóc điều dưỡng độ 3 đang nhận trợ cấp tã giấy”. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông 
tin chi tiết. 

※ Đối với khu vực Takebe, để được Cơ sở vệ sinh Kumenancho thành phố Okayama thu gom, hãy liên hệ với 
chi nhánh Takebe. 

●Thu gom và lấy rác cồng kềnh tại nhà 
Quầy tư vấn-đặt lịch: Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh (Trừ khu vực nằm trong phạm vi quản lý của chi nhánh 
Takebe) ☎ 086-227-5300 ／ FAX 086-227-0053 
Thời gian tiếp nhận: thứ 2 ~ thứ 6(bao gồm ngày lễ) 9:00-16:00 
※ Nếu bạn đang ở khu vực Takebe, vui lòng liên hệ với văn phòng chi nhánh Takebe. 
※ Chúng tôi cũng chấp nhận tiếp nhận thông qua Internet. Chi tiết xem thêm trên trang chủ của thành phố. 
 
●Cách bỏ rác kinh doanh 
Ban kinh doanh môi trường ☎086-803-1298 
Rác thải từ các cửa hàng buôn bán, nhà hàng và các hoạt động kinh doanh khác không được bỏ ở trạm rác. Vui lòng tự 
chịu trách nhiệm xử lý, chẳng hạn như thuê công ty xử lý được cấp phép bên ngoài. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hãy xem thông tin chi tiết tại 「sách hướng dẫn rác thải」 ( địa chỉ trang chủ 
https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-12-7-10-8-0-0-0-0-0.html 

Tôi nên làm gì để giảm lượng rác và tái chế được rác? 
Chúng tôi đã phát hành quyển sách nhỏ “Tôi nên làm gì?” để tóm 
tắt về phân loại và xử lý rác một cách dễ hiểu. 
 
Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ Ban kinh doanh môi trường, Đội phụ 
trách đối sách xử lý rác thải (Trụ sở hành chính quận Higashi là  
Ban phụ trách tổng hợp và thúc đẩy địa phương)-Trung tâm khu vực. 

https://www.city.okayama.jp/kurashi/category/1-12-7-10-8-0-0-0-0-0.html

